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BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
KHẢ THI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình với các nội dung sau:

I.   Tên Chương trình, cơ quan quản lý và sự cần thiết của Chương trình
1. Tên Chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

2. Cơ quan quản lý Chương trình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sự cần thiết đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; 

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của  Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP);

- Nghị Quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị Quyết số 80/NQ-CP);

- Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

- Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015.

- Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng mục tiêu thiên niên kỷ đã cam kết với cộng đồng quốc tế; là cơ sở để các tổ chức quốc tế xem xét để tiếp tục xây dựng kế hoạch hợp tác dựa trên cơ sở định hướng giảm nghèo của Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là các mục tiêu phát triển bền vững SDGs.
4. Đánh giá thực trạng 
4.1. Bối cảnh

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh mới gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2016-2020) đây là giai đoạn cuối nhằm thực hiện hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm. Một trong những nhiệm vụ trước tiên là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại.

Trong mô hình tăng trưởng này, có sự gắn kết tăng trưởng với giảm nghèo bền vững, trên cơ sở phát triển đa dạng các ngành, nghề; phát huy tiềm lực khoa học, công nghệ của đất nước, nâng cao năng suất lao động xã hội và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; tăng cường liên kết, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng kinh tế… để tạo nhiều việc làm và thu nhập. Vừa khuyến khích làm giàu hợp pháp, vừa tích cực giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả tăng trưởng kinh tế; giữ khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ở mức độ hợp lý, không trở thành vấn đề xã hội bức xúc.

Trong bối cảnh hiện nay, phân bổ nguồn lực sẽ hướng vào ưu tiên đầu tư cho tăng trưởng kinh tế bền vững, khuyến khích đầu tư của xã hội vào vùng kinh tế trọng điểm. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ công quan trọng, một số ngành sản xuất thiết yếu, then chốt, đóng vai trò chủ đạo và lĩnh vực cần thiết cho xã hội mà tư nhân không thể hoặc chưa thể đảm đương được. Mặt khác Nhà nước cần ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào các vùng kém phát triển, để giảm sự cách biệt giữa các vùng miền; đặc biệt, tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; quan tâm đến các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn. Tăng đầu tư cho phát triển xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực dựa trên kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 và nhu cầu phát triển của từng lĩnh vực, vùng miền để bảo đảm công bằng xã hội, vì mục tiêu phát triển con người, đặc biệt trong lĩnh vực giảm nghèo hướng tới đảm bảo các nhu cầu xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin. Điều chỉnh mô hình đô thị hoá bảo đảm đô thị hoá trải rộng trên phạm vi cả nước; ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và đô thị hoá nông thôn, cho một số vùng khó khăn, kinh tế thị trường chưa phát triển, có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 Bối cảnh trên là cơ sở quan trọng để kết hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo và định hướng xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.

4.2. Thực trạng nghèo ở nước ta hiện nay 

Trong thời gian qua, tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; tỷ lệ hộ nghèo cả nước dự kiến cuối năm 2015 dưới 5%, một số địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn trên 60-70%; Tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần 50% tổng số hộ nghèo trong cả nước. Thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước
, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
. Nghèo đói tập trung chủ yếu ở những vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. 

Thực trạng huyện nghèo: 

Hiện nay trên cả nước có tất cả 94 huyện nghèo, bao gồm 64 huyện nghèo được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
 và 30 huyện nghèo được hỗ trợ áp dụng một số cơ chế, chính sách đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 30a
.

Đến cuối năm 2014, tổng số hộ nghèo trên địa bàn 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a là 234.743 hộ (giảm 34.427 hộ so với năm 2013), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32,59% (giảm 5,63% so với năm 2013); tổng số hộ nghèo trên địa bàn 30 huyện nghèo được hỗ trợ áp dụng một số cơ chế, chính sách đầu tư theo  Nghị quyết 30a là 119.888 hộ (giảm 20.261 hộ so với năm 2013), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,49% (giảm 5,65% so với năm 2013).

Trong đó vẫn còn có những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50% như  các huyện Trạm Tấu (56,55%) và Mù Cang Chải (56,27%) thuộc tỉnh Yên Bái; các huyện Tủa Chùa (51,58%), Mường Nhé (50,19%) và Nậm Pồ (54,07%) thuộc tỉnh Điện Biên; huyện Kỳ Sơn (52,79%) thuộc tỉnh Nghệ An; huyện Nam Trà My (62,96%) thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra một số huyện nghèo khác theo Nghị quyết 30a tuy có tỷ lệ hộ nghèo không cao như những huyện nghèo nêu trên nhưng điều kiện kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân trên địa bàn cũng vẫn còn rất khó khăn, như các huyện nghèo khu vực vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang (Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ); các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc thuộc tỉnh Cao Bằng và một số huyện nghèo khác thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La…; Hiện nay, một số địa phương đang tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung một số huyện khác trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a vào danh sách các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Theo tổng hợp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện cả nước còn khoảng 16 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao và có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội gần với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.

Thực trạng xã nghèo vùng dân tộc và miền núi:

Theo kết quả phân loại các xã, thôn, bản dựa trên trình độ phát triển, cả nước hiện có 2.068 xã; 18.280 thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất (chiếm 18,5% số xã, phường, thị trấn toàn quốc).

 Tỷ lệ nghèo và cận nghèo khá cao (trên 45%), nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Chênh lệch giàu nghèo chưa được thu hẹp, năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của khu vực miền núi Tây Bắc là 38,78%, miền núi Đông Bắc là 24,54%, Bắc Trung Bộ là 24,28%, các địa bàn này có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao hơn khoảng 2 đến 3 lần so với mức trung bình 14,12% của cả nước.

Hệ thống cơ sở hạ tầng cả ở xã và thôn bản đều yếu kém; các trục đường giao thông xã, thôn bản hầu hết chưa được cứng hóa, thậm chí có xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã; hệ thống điện lưới quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt; trạm y tế, trường tiểu học, lớp mẫu giáo không đạt chuẩn. Nhiều thôn, bản có trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt, trên 30% số hộ chưa có điện, chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ các hoạt động chung của thôn, bản. 

Điều kiện về phát triển sản xuất, tạo việc làm hết sức khó khăn, thiếu đất sản xuất; hệ thống thủy lợi không đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, không có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm thôn bản; số người làm các nghề phi nông nghiệp, buôn bán nhỏ chỉ chiếm dưới 10%; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn rất thấp (chưa đến 50% số cán bộ, công chức xã), thậm chí có cán bộ chủ chốt xã chưa đọc thông, viết thạo.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 phê duyệt danh sách 2.331 xã và 3.509 thôn, bản đặc biệt khó khăn được đầu tư, hỗ trợ theo các cơ chế, chính sách của Chương trình 135 theo Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 02 năm thực hiện Chương trình (2014-2015), ước tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn các xã nghèo giảm khoảng 3-4%/năm; 82% số thôn đã có đường cho xe cơ giới, trong đó có 30% số xã và 40% thôn có đường giao thông đạt chuẩn so với mục tiêu là 85% số thôn có đường cho xe cơ giới, trong đó có 35% số xã và 50% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; khoảng 20% so với mục tiêu là 50% trạm y tế xã được chuẩn hóa.

Thực trạng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo:

 Trong giai đoạn 2011-2015, dự án đã góp phần đáng kể đến thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của 311 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, tỷ lệ nghèo giảm đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo còn cao so với các địa phương khác trong cả nước, điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh còn hạn chế, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn thấp, vì vậy trong Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 đã xác định: Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là đối tượng ưu tiên được đầu tư; Ưu tiên đầu tư trước để đạt chuẩn các công trình hạ tầng cơ sở theo tiêu chí nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển và hải đảo.

Các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nhìn chung không có điều kiện để phát triển sản xuất, điều kiện canh tác nông nghiệp hạn chế, nguồn lợi hải sản cạn kiệt trong khi chỉ có thể đánh bắt gần bờ, giải quyết công ăn việc làm tại chỗ hết sức khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém hơn nhiều so với các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi do những năm qua chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Với mức hỗ trợ đầu tư như hiện nay 01 tỷ đồng/xã/năm chưa thật sự làm chuyển biến rõ nét về bộ mặt hạ tầng cơ sở, mặc khác các công trình phục vụ sản xuất như bờ bao chống triều cường, kè biển nhu cầu đầu tư lớn nhưng vốn bố trí hàng năm từ dự án lại quá thấp dẫn đến không thể đầu tư hoặc đầu tư kéo dài qua nhiều năm.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, giai đoạn 2016-2020 mục tiêu thiết kế chương trình nhằm hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển và hải đảo về cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đồng thời mở rộng danh mục đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân trong vùng dự án.

4.3. Thực trạng về thông tin cơ sở

Về cơ sở hạ tầng thông tin: Cơ sở vật chất của hệ thống thông tin cơ sở chưa đồng bộ, nhất là ở cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo bị xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, có nơi không thể hoạt động được nhưng chưa được đầu tư, nâng cấp kịp thời. Ở khu vực đô thị, trong điều kiện các phương tiện thông tin đại chúng phát triển nhanh đã có những ảnh hưởng hạn chế vai trò của hệ thống thông tin cơ sở. Nguồn lực cho hoạt động thông tin cơ sở còn rất hạn chế, tùy thuộc vào khả năng và sự quan tâm của từng Bộ, ngành, địa phương, cơ sở.

Về tổ chức cán bộ: Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở từ trung ương đến cơ sở còn yếu và thiếu cả về chuyên môn nghiệp vụ, lẫn năng lực quản lý. Chế độ chính sách cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm đúng mức.

Về nội dung, thông tin: Các nội dung thông tin về cơ sở còn sơ sài, nghèo nàn. Có nơi còn dưới tầm trình độ của người dân trên địa bàn. Chưa có quy định chặt chẽ, hợp lý về hệ thống nội dung chương trình, thời điểm, thời lượng, âm lượng truyền thanh phù hợp. Nhiều nơi chỉ chú trọng hoạt động ở những trọng điểm, kỳ, cuộc mà chưa thường xuyên, đều đặn, chưa thể hiện vai trò chủ động thông tin trên mặt trận thông tin cơ sở.

Phương thức thông tin tuyên truyền không được thường xuyên đổi mới, chưa mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại phù hợp với trình độ dân trí phát triển và tập quán tiếp nhận thông tin ngày càng phong phú của quần chúng nhân dân.

Vẫn còn có khoảng cách lớn về hưởng thụ thông tin giữa các vùng miền; đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các dịch vụ thông tin đến với người dân còn rất nhiều khó khăn. Do khó khăn về ngân sách, nên nhiều địa phương chưa có điều kiện đầu tư đúng mức cho lĩnh vực này. Nhà nước cũng chưa có nhiều dự án trọng điểm, tập trung đầu tư cho lĩnh vực thông tin và truyền thông cơ sở. 

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm rất lớn cho   xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội, do đó kinh tế khu vực miền núi đã có những bước phát triển tích cực, đời sống vật chất ngày càng được cải thiện. Vì vậy công cuộc xóa đói giảm nghèo đã đạt được những thành công quan trọng.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (CTMTQG), năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống thông tin truyền thông quốc gia đến tận cơ sở cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã được nâng lên một bước. Tuy nhiên, do ngân sách được bố trí mới chỉ đạt 33, 93% so mới mức kinh phí được phê duyệt nên kết quả vẫn còn hạn chế so với mục tiêu đặt ra. Theo mục tiêu cụ thể của Chương trình MTQG, vẫn còn 855 xã chưa được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp thiết bị cho đài truyền thanh xã; 278 đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, trạm phát lại phát thanh, truyền hình chưa được nâng cấp thiết bị; nhiều trung tâm thôn bản vẫn trắng hoàn toàn thiết bị nghe, xem….

 Vì vậy, nhu cầu về thông tin và đời sống tinh thần của nhân dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, rất cần có chính sách để đảm bảo sự phát triển cân đối giữa lĩnh vực nâng cao đời sống vật chất với nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhà nước cần tiếp tục có chính sách và tập trung nguồn lực để đưa thông tin về cơ sở, nhằm mục đích giảm nghèo về thông tin, lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình:

1. Mục tiêu tổng quát: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần giảm số hộ nghèo bình quân cả nước từ 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

2. Mục tiêu cụ thể:
- Thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra: giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm (riêng các huyện, xã nghèo giảm 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020;
- Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 2 lần so với cuối năm 2015 (riêng các hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi tăng gấp 1,5 lần); 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chính sách phát triển sản xuất, đất sản xuất; chính sách tín dụng ưu đãi; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; giáo dục và đào tạo; nhà ở; nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin; giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng…;

- Giải quyết một cách cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện, nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt.

3. Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2020
a. Phấn đấu 10% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo tiêu chí; 30% số xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo tiêu chí.

b. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân. Đảm bảo:

+ Từ 80% - 90% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn và theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

+ Từ 70% - 80% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hoá theo tiêu chuẩn và theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

+ 100% trung tâm xã có điện; từ 85% - 95% các thôn bản có điện phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất.

+ Từ 60% - 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, từ 85% - 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

+ Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 70% - 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây hàng năm có nhu cầu tưới và dân sinh.

c. Thu nhập của hộ nghèo tham gia mô hình tăng 15-20%/năm; bình quân mỗi năm có 10% hộ tham gia mô hình thoát nghèo; những hộ cận nghèo, mới thoát nghèo ổn định đời sống, phát triển kinh tế; xây dựng ít nhất 900 mô hình giảm nghèo bền vững.
d. Hỗ trợ cho 20.000 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ được đào tạo (trong đó 70% tương đương khoảng 14.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài).
đ. 100% cán bộ, công chức xã, trưởng thôn, bản và cán bộ đoàn thể được tập huấn một số kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án; lập kế hoạch có sự tham gia; và xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng…

e. 100% số xã thuộc phạm vi dự án có cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 50% các xã có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời; Có 100 huyện và khoảng 600 xã được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động; Thiết lập từ 5 - 12 cụm thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khẩu, biên giới
g. 90% các hộ dân thuộc địa bàn thực hiện Dự án được tiếp cận, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các chương trình phát thanh truyền hình; sách, ấn phẩm truyền thông được Dự án hỗ trợ; Hỗ trợ từ 4.000 - 6.000 hộ nghèo trên các đảo xa bờ, hộ gia đình thuộc dân tộc rất ít người, tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có thiết bị nghe - xem để nghe, xem trực tiếp sóng phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương;

h. 100% các đội thông tin cổ động đã được Dự án hỗ trợ thiết bị có nội dung chương trình để thực hiện tuyên truyền, cổ động;
i. Góp phần tăng tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.
II. Phạm vi, quy mô, đối tượng của Chương trình
1. Phạm vi, quy mô thực hiện

Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước, khuyến khích các địa phương vận dụng các chính sách giảm nghèo đặc thù áp dụng cho đối tượng nghèo trên địa bàn bằng nguồn lực của địa phương; ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho người/hộ nghèo, người/hộ cận nghèo, người/hộ mới thoát nghèo, người/hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn trọng điểm sau:

- Huyện nghèo:

+ 64 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

+ 07 huyện nghèo theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

+ 23 huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

+ Các huyện khác theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
- Xã nghèo, bao gồm:

+ Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; 

. 300 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 (không bao gồm xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng do đã được Chính phủ phê duyệt thành thị trấn theo Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 19/7/2013; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đưa ra khỏi dánh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo)
.

. 10 xã khác dự kiến đưa vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2016-2020.
+ Xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi;

+ Xã biên giới, xã an toàn khu.
Quy mô xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi và xã biên giới, xã an toàn khu: 2.331 xã, trong đó đầu tư bằng ngân sách trung ương: 2.295 xã; đầu tư bằng ngân sách địa phương: 36 xã.

- Thôn, bản đặc biệt khó khăn: 2.932 thôn, trong đó đầu tư bằng ngân sách trung ương: 2.871 thôn; đầu tư bằng ngân sách địa phương: 61 thôn.
2. Đối tượng thụ hưởng: người/hộ nghèo, người/hộ cận nghèo, người/hộ mới thoát nghèo, người/hộ dân tộc thiểu số và người dân, cộng đồng trên địa bàn thực hiện chương trình, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ.
3. Đối tượng thực hiện: Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị được giao kinh phí để thực hiện các dự án, hoạt động của Chương trình.

III. Các dự án thành phần và mục tiêu, nhiêm vụ chủ yếu của từng dự án thuộc Chương trình

1. Dự án 1: Chương trình 30a (bao gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ xuất khẩu lao động)

1.1. Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo

a. Mục tiêu: 

Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở các huyện nghèo, thực hiện đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ đề ra đến năm 2020, tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, từng bước phát huy lợi thế về địa lý, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

b. Đối tượng: là các huyện nghèo được hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, gồm:
- 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP;

- 30 huyện nghèo được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, trong đó: 07 huyện nghèo theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và 23 huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các huyện khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c. Nội dung:

- Nội dung 1: Hoàn thiện đường giao thông từ huyện đến trụ sở Ủy ban nhân dân các xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã;

- Nội dung 2: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã; 

- Nội dung 3: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa trên địa bàn xã gồm trạm chuyển tiếp phát thanh xã; nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng xã, thôn, bản, ấp;

- Nội dung 4: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo; 

- Nội dung 5: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo;

- Nội dung 6: Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo; 

- Nội dung 7: Đầu tư trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn huyện nghèo; 

- Nội dung 8: Đầu tư cơ sở dạy nghề tổng hợp huyện nghèo (bao gồm cả nhà ở cho học viên) đối với các huyện không thu hút được nguồn lực đầu tư của thành phần kinh tế tư nhân; 

- Nội dung 9: Duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng cơ sở các huyện nghèo.

d. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn (theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020)
đ. Kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương là 14.035,656 tỷ đồng (vốn đầu tư 13.203,816 tỷ đồng, vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng 831,84 tỷ đồng), trong đó:
- Hỗ trợ 64 huyện nghèo là 11.321,6 tỷ đồng;
- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 30 huyện nghèo bằng 70% mức bình quân vốn đầu tư phát triển của các huyện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP từ ngân sách Trung ương: 1.882,216 tỷ đồng (trong đó 07 huyện theo Quyết định 615/QĐ-TTg hỗ trợ đến năm 2016 và 23 huyện theo Quyết định 293/QĐ-TTg hỗ trợ đến năm 2018). 

e. Cơ chế: theo quy định trong Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; Hỗ trợ trọn gói về tài chính, tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp huyện, xã; Áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp. Dự kiến phân bổ kinh phí nêu trên là cơ sở để trung ương bố trí hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương, còn việc bố trí đầu tư loại công trình gì, ở đâu phải căn cứ vào nhu cầu phát triển và Đề án giảm nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng huyện, từng xã. Chính phủ khuyến khích các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn thêm một số huyện nghèo khác trên địa bàn, nhất là các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung để huy động nguồn lực của địa phương đầu tư hỗ trợ các huyện này giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững.

g. Phân công trách nhiệm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo. 

1.2. Tiểu dự án 2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
a. Mục tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, hoàn thành trước mục tiêu xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ các điều kiện sinh kế cho hộ nghèo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống và sản xuất, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. 

b. Đối tượng: Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn tiếp theo, cụ thể:

+ 300 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 (không bao gồm xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng do đã được Chính phủ phê duyệt thành thị trấn theo Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 19/7/2013; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đưa ra khỏi dánh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo)
.

+ 10 xã khác dự kiến đưa vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
c. Nội dung:

- Nội dung 1: Hoàn thiện đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh trên địa bàn xã;

- Nội dung 2: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã; 

- Nội dung 3: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã; 

- Nội dung 4: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về trạm y tế trên địa bàn xã; 

- Nội dung 5: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã;

- Nội dung 6: Đầu tư cảng cá, bờ bao chống triều cường, kè, công trình thủy lợi, trạm bơm cấp nước biển cho nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối trên địa bàn xã; 

- Nội dung 7: Đầu tư công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn;

- Nội dung 8: Hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng;

- Nội dung 9: Duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 

d. Tiêu chí phân bổ: Định mức hỗ trợ mỗi xã 01 tỷ đồng/năm. Đây là cơ sở để bố trí vốn cho địa phương, còn việc phân bổ cụ thể phụ thuộc vào nhu cầu và kế hoạch cụ thể của từng xã hằng năm và 5 năm, chứ không phải là chia đều bình quân cho tất cả các xã trong từng năm.
đ. Mức đầu tư và dự kiến kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương hỗ trợ hằng năm và cả giai đoạn theo tiêu chí và định mức quy định, huy động nguồn đóng góp từ ngân sách địa phương và cộng đồng. 

Dự kiến mức hỗ trợ đầu tư bình quân 01 tỷ đồng/xã/năm;

Vốn duy tu bảo dưỡng bằng 6,3% vốn đầu tư.
Kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương 1.647,65 tỷ đồng (vốn đầu tư 1.550 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 97,65 tỷ đồng). Với định mức hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã. 

- Hỗ trợ đầu tư 310 xã  x 01 tỷ đồng/xã/năm x 5 năm = 1.550 tỷ đồng;

- Hỗ trợ duy tu bảo dưỡng 310 xã x 0,063 tỷ đồng/xã/năm x 5 năm = 97,65 tỷ đồng.

e. Cơ chế: Hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp, trao quyền cho xã làm chủ đầu tư
, bảo đảm sự tham gia của người dân và giám sát của các tổ chức đoàn thể, tạo việc làm công cho người nghèo thông qua việc tham gia xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn. Áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.
g. Phân công trách nhiệm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

1.3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

a. Mục tiêu:

- Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương; tạo sự chuyển biến nhanh hơn về thu nhập và đời sống cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. 

- Hỗ trợ đa dạng các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo, thực hiện nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa về thu nhập cho người nghèo, hộ nghèo; tạo cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường (thị trường vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật - công nghệ và thị trường hàng hoá đầu vào, đầu ra...).

b. Đối tượng: 

b1) Hỗ trợ phát triển sản xuất cho các huyện nghèo

- Đối tượng: Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo); Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư bao gồm:

+ 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP;

+ 30 huyện nghèo được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, trong đó: 07 huyện nghèo theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và 23 huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các huyện khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định, ưu tiên chủ hộ là nữ và hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

b2) Hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

- Đối tượng: Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 310 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
c. Nội dung

c1) Hoạt động 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất

* Hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện nghèo:

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp hàng hóa gồm: Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc; Máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; Chi phí làm chuồng trại chăn nuôi, ao nuôi, lồng bè, sân phơi, cát săm, kho chứa, bạt; Chi phí tiêm phòng gia súc; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, tham quan học tập;

- Hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp gồm: Khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng mới rừng;

- Hỗ trợ tạo đất sản xuất gồm: khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang, nương xếp đá;

- Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ gồm: chi phí làm nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chi phí tham quan, học tập;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư, liên kết với hộ nghèo, cận nghèo trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, kết nối người nghèo với thị trường;
 - Hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thông tin thị trường; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y; vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo:

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp hàng hóa gồm: Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc; Máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; Chi phí làm chuồng trại chăn nuôi, ao nuôi, lồng bè, sân phơi, cát săm, kho chứa, bạt; Chi phí tiêm phòng gia súc; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, tham quan học tập;

- Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ gồm: chi phí làm nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chi phí tham quan, học tập;

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thông tin thị trường; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y; vệ sinh an toàn thực phẩm.

c2) Hoạt động 2: Nhân rộng mô hình giảm nghèo

- Nhân rộng các mô hình: khuyến nông, lâm, ngư, mô hình sản xuất chuyên canh, tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá để người nghèo tiếp cận và tham gia; mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với an ninh - quốc phòng để hỗ trợ sản xuất, tạo thu nhập cho người nghèo (đặc biệt là ở các xã biên giới).
- Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm cho người nghèo thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng, quy mô nhỏ ở thôn, bản; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình phân cấp, trao quyền cho cơ sở, người dân trong tổ chức thực hiện chương trình.

- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo đã được thử nghiệm thành công khác do các địa phương, các tổ chức quốc tế đã thực hiện.

d. Tiêu chí phân bổ: theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
đ. Mức đầu tư và dự kiến kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng năm và cả giai đoạn theo tiêu chí và định mức quy định, huy động nguồn đóng góp từ ngân sách địa phương và cộng đồng. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất bình quân cho 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a: 64 huyện x 10 tỷ đồng/huyện/năm x 5 năm = 3.200 tỷ đồng;

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 310 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với định mức 0,3 tỷ đồng/xã/năm đối với xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 0,36 tỷ đồng/xã/năm (tăng 1,2 lần) cho các xã đặc biệt khó khăn vùng hải đảo. Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 468,6 tỷ đồng, trong đó:

+ 298 xã x 0,3 tỷ đồng/xã/năm x 5 năm = 447 tỷ đồng.

+ 12 xã đảo x 0,36 tỷ đồng/xã/năm x 5 năm = 21,6 tỷ đồng.

- Hỗ trợ xã còn lại trong huyện nghèo theo QĐ 615 và QĐ 293 và địa bàn khác để thực hiện hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo: 409 xã x 0,2 tỷ đồng/xã/năm x 5 năm = 409 tỷ đồng; 

- Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 200 tỷ đồng, cụ thể:

+ Tỉnh có dưới 10 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với định mức 0,2 tỷ đồng/tỉnh/năm: 7 tỉnh x 0,2 tỷ đồng/tỉnh/năm x 5 năm = 7 tỷ đồng.

+ Tỉnh có từ 10 đến dưới 20 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với định mức 0,3 tỷ đồng/tỉnh/năm: 10 tỉnh x 0,3 tỷ đồng/tỉnh/năm x 5 năm = 15 tỷ đồng.

+ Tỉnh có trên 20 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với định mức 0,4 tỷ đồng/tỉnh/năm: 04 tỉnh x 0,4 tỷ đồng/tỉnh/năm x 5 năm = 8 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương: 4.278 tỷ đồng  
e. Phân công trách nhiệm: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Bộ liên quan hướng dẫn thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn các xã xây dựng đề án theo các nội dung trên, đồng thời chỉ đạo thực hiện;

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

1.4. Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài


a. Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng lao động và tăng số lượng lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số và người lao động cư trú dài hạn tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, các huyện hưởng cơ chế hỗ trợ như các huyện 30a, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tham gia xuất khẩu lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững (Trong giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ cho 20.000 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ được đào tạo trong đó 70% tương đương khoảng 14.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài).

b) Đối tượng: 

- Người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cư trú dài hạn trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

- Người lao động thuộc đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long quy định tại Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long  giai đoạn 2013-2015.

- Người lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Các địa phương có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.


c. Các hoạt động:

- Nội dung 1: Hỗ trợ người lao động tham gia học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo; hỗ trợ tiền đi lại, trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, Visa và lý lịch tư pháp để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Nội dung 2: Hoạt động nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở; hỗ trợ hoạt động tư vấn người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Nội dung 3: Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động về nước tại cơ sở.

Ngoài ra người lao động được hưởng các chính sách:

- Tín dụng ưu đãi cho người lao động thuộc đối tượng của Chương trình có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài từ Quỹ Hỗ trợ Việc làm ngoài nước theo quy định hiện hành.

d) Tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
đ) Kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương: 400 tỷ đồng (vốn sự nghiêp) trong đó:

Hỗ trợ đào tạo và tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 250 tỷ đồng (30% lao động dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo là lao động có nghề; 40% lao động thuộc hộ cận nghèo, lao động cư trú tại huyên nghèo có nghề)

Kinh phí phân bổ cho địa phương để thực hiện tư vấn, nâng cao năng lực cán bộ tư vấn tại cơ sở, tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước: 150 tỷ đồng

e) Cơ chế thực hiện hỗ trợ người lao động thông qua hình thức đặt hàng đào tạo hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người lao động; phân cấp cho địa phương thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

2. Dự án 2: Chương trình 135 (bao gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân)
2.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
a. Mục tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; hoàn thành trước mục tiêu xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ các điều kiện sinh kế hộ nghèo, dân tộc thiểu số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống và sản xuất, bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

b. Nội dung:

- Nội dung 1: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh trên địa bàn xã, thôn, bản;

- Nội dung 2: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, thôn, bản; 

- Nội dung 3: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa trên địa bàn xã gồm: trạm chuyển tiếp phát thanh xã; nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã, thôn, bản;

- Nội dung 4: Hoàn thiện các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về trạm y tế trên địa bàn xã; 

- Nội dung 5: Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã; Xây dựng lớp tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ, nhà ở giáo viên, trang bị bàn ghế, điện, nước sinh hoạt, công trình phụ trên địa bàn các thôn, bản;

- Nội dung 6: Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã, thôn, bản;

- Nội dung 7: Hỗ trợ đầu tư công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn;

- Nội dung 8: Hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng. 

- Nội dung 9: Duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

2.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
a. Mục tiêu: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương; tạo sự chuyển biến nhanh hơn về thu nhập và đời sống cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả.
b. Đối tượng: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (ưu tiên hộ gia đình có chủ hộ là nữ, hộ dân tộc thiểu số); nhóm hộ, cộng đồng.
c. Hoạt động
- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp hàng hóa gồm: Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc; Máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; Chi phí làm chuồng trại chăn nuôi, ao nuôi, lồng bè, sân phơi, cát săm, kho chứa, bạt; Chi phí tiêm phòng gia súc; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, tham quan học tập;

- Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ gồm: chi phí làm nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chi phí tham quan, học tập;

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thông tin thị trường; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y; vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất, mô hình tạo việc làm, tạo điều kiện cho người dân tham quan, học tập, nhân rộng mô hình.
2.3. Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn
a. Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
b. Hoạt động

- Hoạt động 1: Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

- Hoạt động 2: Nâng cao năng lực cho cộng đồng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
2.4. Tiêu chí phân bổ vốn Dự án 2 (Chương trình 135) theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
2.5. Dự kiến kinh phí Chương trình 135: 20.823,207 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương là 19.782,399 tỷ đồng (vốn đầu tư 14.346 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 5.436,399 tỷ đồng); NSĐP là 340,808 tỷ đồng (vốn đầu tư 241 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 99,808 tỷ đồng); huy động 700 tỷ đồng.
- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 15.505,981 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương là 15.249,798 tỷ đồng (vốn đầu tư 14.346 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 903,798 tỷ đồng); NSĐP là 256,183 tỷ đồng (vốn đầu tư 241 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 15,183 tỷ đồng).
Hỗ trợ đầu tư cho 2.331 xã, 2.932 thôn (Ngân sách trung ương hỗ trợ 2.295 xã và 2.871 thôn; ngân sách địa phương hỗ trợ 36 xã và 61 thôn: mức 01 tỷ đồng/xã và 0,2 tỷ đồng/thôn). 

Vốn duy tu bảo dưỡng 6,3%: 918,983 tỷ đồng (NSTW). 

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 4.229,5 tỷ đồng, trong đó Ngân sách trung ương là 4.160,25 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); NSĐP là 69,25 tỷ đồng (vốn sự nghiệp).


Dự kiến định mức hỗ trợ:
. Hỗ trợ các xã 135, mức 0,3 tỷ đồng/xã;

. Hỗ trợ các thôn, bản 135: mức 0,05 tỷ đồng/thôn, bản; 
. Nhân rộng mô hình giảm nghèo: ưu tiên các địa bàn nghèo, mức 1 tỷ đồng/mô hình.

- Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 387,726 tỷ đồng (vốn sự nghiệp), trong đó 372,351 tỷ đồng từ Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương 15,375 tỷ đồng.

2.6. Cơ chế thực hiện: Hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp, trao quyền cho xã làm chủ đầu tư. Áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.
2.7. Phân công trách nhiệm: Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho cơ quan quản lý Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2016-2020.

3. Dự án 3: Hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập, đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững 

3.1. Mục tiêu: 

- Hỗ trợ, thúc đẩy hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả, học nghề gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương, vùng, miền; giảm nghèo gắn với củng cố an ninh quốc phòng; tạo sự chuyển biến nhanh hơn về thu nhập và đời sống cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.
- Nhân rộng và đa dạng các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo, khuyến khích các hoạt động tạo việc làm công cho người nghèo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa về thu nhập cho người nghèo, hộ nghèo; tạo cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường (thị trường vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật - công nghệ và thị trường hàng hoá đầu vào, đầu ra...).

3.2. Đối tượng:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (ưu tiên hộ gia đình có chủ hộ là nữ, hộ dân tộc thiểu số);

- Nhóm hộ, cộng đồng.
3.2. Các hoạt động:

Dự án được thực hiện trên cơ sở lồng ghép thực hiện các chính sách Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-CP, bao gồm: chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chính sách hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo… Đối với các địa phương, lồng ghép thông qua thực hiện các chương trình: xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; khuyến nông, lâm, ngư; chính sách cho vay tín dụng ưu đãi hộ nghèo…; mức hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành, bao gồm các hoạt động như sau:

a. Hoạt động 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất

- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp hàng hóa gồm: Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc; Máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; Chi phí làm chuồng trại chăn nuôi, ao nuôi, lồng bè, sân phơi, cát săm, kho chứa, bạt; Chi phí tiêm phòng gia súc; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, tham quan học tập;

- Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ gồm: chi phí làm nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; chi phí tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, chi phí tham quan, học tập.

b. Hoạt động 2: Nhân rộng mô hình giảm nghèo

- Nhân rộng các mô hình: khuyến nông, lâm, ngư, mô hình sản xuất chuyên canh, tập trung, mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hoá để người nghèo tiếp cận và tham gia; mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với an ninh - quốc phòng để hỗ trợ sản xuất, tạo thu nhập cho người nghèo ở xã biên giới.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công cho người nghèo thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng (giao thông, thủy lợi…), quy mô nhỏ ở thôn, bản; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình phân cấp, trao quyền cho cơ sở, người dân trong tổ chức thực hiện chương trình.

- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo đã được thử nghiệm thành công khác do các địa phương, các tổ chức quốc tế đã thực hiện.

3.3. Tiêu chí phân bổ, định mức phân bổ theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
3.4. Mức đầu tư và dự kiến kinh phí: Ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng năm và cả giai đoạn theo tiêu chí và định mức quy định, huy động nguồn đóng góp từ ngân sách địa phương và nguồn khác: 866,65 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 566,65 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương là 200 tỷ đồng (vốn đầu tư 100 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 100 tỷ đồng); Huy động là 100 tỷ đồng.

3.5. Phân công trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho cơ quan quản lý Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2016-2020.

4. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
4.1. Mục tiêu:

- Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống thông tin - truyền thông cơ sở bao gồm hỗ trợ thông tin, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở và nội dung thông tin tuyên truyền nằm trong hệ thống thông tin tuyên truyền quốc gia nhằm đảm bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng miền; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân; bảo đảm dân chủ ở cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

- Hỗ trợ giảm nghèo thông tin cho các hộ gia đình góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Nhà nước.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; nâng cao nhận thức về giảm nghèo của toàn xã hội (các cấp, các ngành, người dân), nhất là người nghèo và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo.

4.2. Đối tượng: Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc miền núi.
4.3. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Truyền thông về giảm nghèo

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông; thực hiện các chương trình, các đợt truyền thông...); tuyên truyền, giáo dục ý chí tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ Trung ương tới địa phương, cơ sở. 

- Phát triển, tăng cường hoạt động của Website về giảm nghèo để tạo diễn đàn và chia sẻ thông tin.

b. Hoạt động 2: Giảm nghèo về thông tin 

- Đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở;
- Hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát hành, phát sóng, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các ấn phẩm truyền thông (bao gồm: Sách; các chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm truyền thông) phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các kinh nghiệm sản xuất, các gương điển hình trong sản xuất, hoạt động xã hội, kiến thức về khoa học kỹ thuật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, cơ quan trung ương và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân tại các địa bàn xã thuộc phạm vi của Dự án; 

- Hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo tại các đảo xa bờ, vùng sâu, vùng xa;

- Xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động cố định ngoài trời;

- Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại cơ sở:

+ Hỗ trợ trang bị phương tiện tác nghiệp thông tin cổ động cho huyện;

+ Hỗ trợ trang bị phương tiện tác nghiệp thông tin cổ động cho xã.

- Xây dựng nội dung chương trình thông tin, tuyên truyền cổ động cho các đội thông tin cơ sở;

- Hỗ trợ thiết lập cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu, biên giới.

4.4. Tiêu chí phân bổ, định mức phân bổ theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

4.5. Kinh phí thực hiện: 569,2 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương 539,2 tỷ đồng (vốn đầu tư 40,2 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 499 tỷ đồng); huy động 30 tỷ đồng.
4.7. Phân công thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho cơ quan quản lý Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2016-2020.
5. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

5.1. Mục tiêu: 

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp; 

- Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý, thực hiện Nghị quyết số 80/NQ- CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

5.2. Đối tượng:

- Người nghèo/hộ nghèo, người/ hộ cận nghèo, người/ hộ mới thoát nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư;

- Các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là huyện nghèo, xã nghèo;

- Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

5.2. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Nâng cao năng lực giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên toàn quốc, đặc biệt là trên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.


- Tổ chức đối thoại chính sách, xác định nhu cầu và năng lực tham gia của người dân.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực cộng đồng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảm nghèo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tham quan, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương; tổ chức hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế về giảm nghèo. 

b. Hoạt động 2: Giám sát đánh giá thực hiện Chương trình.

- Xây dựng khung theo dõi giám sát, đánh giá chính sách giảm nghèo theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá phù hợp với các nguyên tắc, cơ chế vận hành của Chương trình và từng dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về thiết lập, cập nhật, khai thác thông tin theo dõi, giám sát giảm nghèo cho cán bộ quản lý các cấp.

- Xây dựng cơ chế, phân cấp trách nhiệm cho các cấp trong việc tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo.

- Tổ chức việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm ở các cấp.

- Tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình giảm nghèo vào năm 2018;

- Thiết lập cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu về giảm nghèo ở cấp trung ương, tỉnh và huyện. 

- Nâng cao năng lực vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá và cập nhật thông tin về giảm nghèo.

5.3. Tiêu chí phân bổ, định mức phân bổ theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

5.3. Kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương khoảng 250 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp, trong đó:

- Hoạt động nâng cao năng lực giảm nghèo: 125 tỷ đồng.

- Hoạt động giám sát đánh giá thực hiện Chương trình: 125 tỷ đồng.

5.4. Phân công thực hiện: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn thực hiện;

- UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn theo các nội dung trên; chỉ đạo tổ chức thực hiện.

IV. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện Chương trình
Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 dự kiến là 47.970,012 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương 41.499,204 tỷ đồng (vốn đầu tư 29.140,016 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 12.309,188 tỷ đồng).

- Ngân sách địa phương 4.490,808 tỷ đồng (vốn đầu tư 3.441 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.049,808 tỷ đồng).

- Huy động cộng đồng, doanh nghiệp: 2.030 tỷ đồng.

Phân chia ra các dự án như sau:

- Dự án 1: Chương trình 30a (bao gồm hợp phần hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ xuất khẩu lao động): 25.261,306 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương là 20.361,306 tỷ đồng (vốn đầu tư 14.753,816 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 5.607,490 tỷ đồng); Ngân sách địa phương: 3.800 tỷ đồng (vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 700 tỷ đồng); Huy động: 1.100 tỷ đồng.

+ Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện nghèo: Ngân sách Trung ương để thực hiện hỗ trợ đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng cho 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a với mức 35,38 tỷ đồng/huyện và cho 30 huyện nghèo hưởng 70% mức hỗ trợ của các huyện 30a là 24,77 tỷ đồng/huyện (=70% x 35,38 tỷ đồng): 14.035,656 tỷ đồng (vốn đầu tư 13.203,816 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 831,84 tỷ đồng) 

Vốn duy tu bảo dưỡng: 6,3% vốn đầu tư = 831,84 tỷ đồng.

+ Tiểu dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo: Ngân sách trung ương 1.647,65 tỷ đồng (vốn đầu tư 1.550 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 97,65 tỷ đồng). Với định mức hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã. Vốn duy tu bảo dưỡng bằng 6,3% vốn đầu tư.

+ Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo: 

Dự kiến hỗ trợ 4.278 tỷ đồng từ ngân sách trung ương như sau:

. Hỗ trợ 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a: 3.200 tỷ đồng, mức bình quân 10 tỷ đồng/huyện:;

. Hỗ trợ các xã bãi ngang: 469 tỷ đồng;

. Các xã còn lại trong huyện nghèo theo QĐ 615 và QĐ 293 và địa bàn khác: 409 xã x 0,2 tỷ đồng/huyện/năm x 5 năm = 409 tỷ đồng. 

. Nhân rộng mô hình giảm nghèo, ưu tiên các địa bàn nghèo: 200 tỷ đồng, tùy từng loại mô hình cụ thể được phê duyệt để hỗ trợ, mức hỗ trợ từ 0,3 tỷ đồng trở lên/mô hình.

+ Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 700 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 400 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương là 200 tỷ đồng (vốn sự nghiệp).

- Dự án 2: Chương trình 135 (bao gồm hợp phần hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã, thôn, bản vùng dân tộc và miền núi; nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở): 20.772,856 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương là 19.732,048 tỷ đồng (vốn đầu tư 14.346 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 5.386,048 tỷ đồng); NSĐP là 340,808 tỷ đồng (vốn đầu tư 241 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 99,808 tỷ đồng); huy động 700 tỷ đồng.
- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 15.505,981 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương là 15.249,798 tỷ đồng (vốn đầu tư 14.346 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 903,798 tỷ đồng); NSĐP là 256,183 tỷ đồng (vốn đầu tư 241 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 15,183 tỷ đồng).
Hỗ trợ đầu tư cho 2.331 xã, 2.932 thôn (ngân sách trung ương hỗ trợ 2.295 xã và 2.871 thôn; ngân sách địa phương hỗ trợ 36 xã và 61 thôn: mức 01 tỷ đồng/xã và 0,2 tỷ đồng/thôn). 

Vốn duy tu bảo dưỡng 6,3%: 918,983 tỷ đồng (NSTW). 

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 4.229,5 tỷ đồng, trong đó Ngân sách trung ương là 4.160,25 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); NSĐP là 69,25 tỷ đồng (vốn sự nghiệp).


Dự kiến định mức hỗ trợ:
. Hỗ trợ các xã 135, mức 0,3 tỷ đồng/xã;

. Hỗ trợ các thôn, bản 135: mức 0,05 tỷ đồng/thôn, bản; 

. Nhân rộng mô hình giảm nghèo: ưu tiên các địa bàn nghèo, mức 0,3 tỷ đồng/mô hình.

- Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 337,375 tỷ đồng (vốn sự nghiệp), trong đó 322 tỷ đồng từ Ngân sách Trung ương và 15,375 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.
- Dự án 3: Hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập, đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững (trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a, Chương trình 135): 866,65 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 566,65 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương là 200 tỷ đồng (vốn đầu tư 100 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 100 tỷ đồng); Huy động là 100 tỷ đồng.

- Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: 569,2 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương 539,1 tỷ đồng (vốn đầu tư 40,2 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 499 tỷ đồng); huy động 30 tỷ đồng.

- Dự án 5: Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 250 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương 150 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); huy động 100 tỷ đồng.

V. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện

1. Chi phí quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo công bằng xã hội. Do đó, công tác quản lý chỉ đạo có đặc thù, yêu cầu sự tham gia của cả hệ thống chính trị. 

Các nội dung đầu tư của chương trình phải xuất phát từ chính nhu cầu của người dân trên địa bàn, thường xuyên có sự tham gia của người dân trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát hoạt động.

Với đặc thù trên, kinh phí phục vụ công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình cần được bố trí từ cấp trung ương đến địa phương (dự kiến chi phí quản lý chỉ đạo khoảng 3% nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ hàng năm cho chương trình, kinh phí quản lý Chương trình sẽ được bố trí vào mục chi thường xuyên của các Bộ, ngành liên quan và địa phương thực hiện Chương trình).
2. Chi phí khuyến khích thoát nghèo, duy trì các kết quả đã đạt được, đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững

Đối với các địa phương (huyện, xã, thôn) đã thoát nghèo theo tiêu chí (thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn đối với huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản) phải tiếp tục phấn đấu, vươn lên để giữ vững, duy trì phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn, tiếp tục một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo động lực phát triển đối với các địa phương này.

3. Chi phí duy tu bảo dưỡng các công trình

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả và bền vững các công trình hạ tầng cơ sở đã được đầu tư, đặc biệt là các công trình đầu tư trên địa bàn khó khăn (huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn), thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai (bão, lũ, sạt lở đất...) cần bố trí kinh phí duy tu bảo dưỡng được xác định trên tổng mức đầu tư các công trình đã hoàn thành (khoảng 6,3%). 

VI. Thời gian và tiến độ thực hiện chương trình

1. Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2016 đến 31/12/2020

2. Tiến độ thực hiện

Căn cứ vào khả năng bố trí, huy động nguồn lực và khả năng thực hiện các nội dung Chương trình, dự kiến tiến độ thực hiện như sau:

- Giai đoạn 2016-2018: đạt khoảng 50% một số mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.
- Giai đoạn 2019-2020: đạt 100% các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình đã đề ra.

VII. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện Chương trình
1. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.

2. Cơ chế huy động vốn

a. Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho chương trình;

b. Vốn huy động cộng đồng (bao gồm cả tiền, hiện vật và ngày công lao động) và doanh nghiệp;

c. Vốn hợp tác quốc tế (trên cơ sở có cam kết hoặc đã có văn bản thoả thuận, ghi nhớ).

3. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế

Trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình cần tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, cả đa phương, song phương và các tổ chức phi chính phủ để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp về kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình.

4. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

5. Cơ chế thực hiện 

Áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại do nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của nhân dân.

 Thực hiện cơ chế hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện chương trình. Áp dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp. Đối với các công trình hạ tầng cấp huyện, xã thực hiện cơ chế tạo việc làm công cho người nghèo và người dân trên địa bàn; công trình hạ tầng cấp thôn, bản thực hiện cơ chế giao cho cộng đồng làm chủ đầu tư. Dự kiến phân bổ kinh phí cho các dự án, cho các huyện nghèo, các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn là cơ sở để cấp Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương; còn việc phân bổ kinh phí cụ thể cho các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn do các địa phương tự quyết định, dựa trên nhu cầu phát triển và kế hoạch cụ thể của các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn chứ không phân bổ bình quân hàng năm.

Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch; triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình.
Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án (kế hoạch) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch sản xuất của địa phương; hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình; thu hồi, luân chuyển một phần chi phí hỗ trợ hoặc vật nuôi (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) phù hợp với từng dự án và điều kiện cụ thể của từng đối tượng được hỗ trợ, nhằm nhân rộng dự án cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác được tham gia.

 Các Bộ, ngành Trung ương: xây dựng ban hành cơ chế, chính sách; hướng dẫn xây dựng chương trình khung và kế hoạch hàng năm cấp tỉnh; tổng hợp kế hoạch cấp quốc gia và phân bổ nguồn lực công khai, tạo chủ động cho địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức đã ban hành; giao mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) cho các địa phương; tổ chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chương trình; công bố tỷ lệ hộ nghèo cấp quốc gia.

 Các cấp địa phương: thực hiện phương thức trao quyền, xác lập cơ chế hỗ trợ đầu tư về tài chính theo kế hoạch 5 năm và hàng năm; trên cơ sở tổng nguồn lực được giao, địa phương sẽ chủ động bố trí ngân sách, chỉ đạo xây dựng Đề án giảm nghèo cụ thể để giải quyết những nhu cầu bức xúc trên địa bàn theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra. 

6. Về nguồn nhân lực thực hiện Chương trình 

a. Bố trí công chức văn hóa - xã hội chuyên trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội làm thường trực chương trình giảm nghèo ở cấp xã.

b. Sắp xếp, thành lập Văn phòng giảm nghèo chuyên trách cấp tỉnh, đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng không tăng biến chế.

c. Tiếp tục thực hiện chính sách tăng cường, luân chuyển cán bộ cho các xã nghèo.

d. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích trí thức trẻ tình nguyện về nhận công tác ở các xã nghèo.

đ. Nghiên cứu cơ chế sử dụng cán bộ đoàn thể ở cơ sở làm cộng tác viên giảm nghèo.


VIII. Tổ chức thực hiện Chương trình
1. Quản lý điều hành Chương trình

a. Trung ương: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp trung ương do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp hai Chương trình (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.
b. Địa phương: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp hai Chương trình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Cơ quan quản lý nhà nước về công tác Dân tộc và các sở, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo. 
c. Hình thành Văn phòng giảm nghèo các cấp giúp việc Ban Chỉ đạo ở các cấp; Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo giúp Ban Chỉ đạo Trung ương đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Văn phòng Giảm nghèo cấp tỉnh giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực, điều phối, giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương

Các Bộ, ngành được phân công thực hiện các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo gắn với chính sách, chương trình và kế hoạch phát triển của Bộ, ngành; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện ở cơ sở.
a. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý Chương trình có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần của Chương trình theo đúng quy định để tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần của Chương trình sau khi phê duyệt.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế quản lý kinh phí, giám sát, phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì thực hiện Dự án 1, Dự án 3 và Dự án 5.

b. Ủy ban Dân tộc chủ trì thực hiện Dự án 2, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện dự án, theo dõi, giám sát thực hiện dự án thành phần, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo cơ quan quản lý Chương trình để tổng hợp chung báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập tại Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 1; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 2 và Dự án 3; theo dõi, giám sát thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo cơ quan quản lý Chương trình để tổng hợp chung báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d. Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì Dự án 4, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hoạt động truyền thông; theo dõi, giám sát thực hiện nội dung giảm nghèo về thông tin cơ sở, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo cơ quan quản lý Chương trình để tổng hợp chung báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

e. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: Chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý kinh phí của chương trình; bố trí nguồn lực thực hiện đảm bảo mục tiêu của Chương trình được phê duyệt. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì xây dựng cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thống nhất với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng phân cấp, trao quyền mạnh mẽ cho địa phương.

g. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan:

- Tham gia triển khai nội dung Chương trình trong phạm vi và nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý;

- Các Bộ, ngành được phân công thực hiện các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 80 chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo gắn với chính sách, chương trình và kế hoạch phát triển của Bộ, ngành; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện ở cơ sở.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn, chủ động huy động thêm các nguồn lực cho các dự án của Chương trình. Báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình. Chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

IX. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của Chương trình
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình quân cả nước giảm 1,3-1,5%/năm, trong đó các huyện, xã, thôn, bản nghèo giảm bình quân 4%/năm; tạo môi trường cho người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin; tạo điều kiện sinh kế, việc làm, thu nhập cho người nghèo phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho cơ sở, cộng đồng, tăng cường sự tham gia của người nghèo. Thực hiện chương trình hiệu quả cũng là giải pháp để thực hiện phát triển kinh tế bền vững, ổn định xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở các địa bàn nghèo nhất trong cả nước.

Thực hiện định hướng giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ, trong điều kiện tăng trưởng kinh tế ổn định, nguồn lực ngân sách bảo đảm theo dự kiến, mục tiêu đề ra của chương trình hoàn toàn có khả năng thực hiện được theo mục tiêu giảm nghèo do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đề ra.

1. Về kinh tế: Điều kiện lưu thông, trao đổi hàng hóa thuận tiện hơn giữa các vùng thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đặc biệt là hệ thống các công trình giao thông); tăng thu nhập cho người dân và người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền.

2. Về xã hội: tạo điều kiện cho người nghèo, người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thuận lợi hơn (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin), điều kiện sống của người dân được nâng lên, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn. Nâng cao kiến thức và năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân để họ thực sự làm chủ trong sự nghiệp giảm nghèo.
3. Về quốc phòng, an ninh: địa bàn đầu tư của chương trình là địa bàn trọng yếu của quốc gia về an ninh quốc phòng, việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, đảm bảo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của người dân sẽ góp phần thực hiện mục tiêu ổn định an ninh, quốc phòng trên địa bàn, giữ vững biên cương tổ quốc vùng giáp ranh.


4. Về phát triển bền vững: việc thực hiện thành công các mục tiêu giảm nghèo sẽ góp phần thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội đi đôi với xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để đảm bảo cho đối tượng thoát nghèo bền vững./.
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
� Báo cáo của Ủy ban Dân tộc


� Khoảng cách chênh lệch về mức độ nghèo có xu hướng tăng hơn: Khu vực Tây Nguyên, năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 1,53 lần so với bình quân của cả nước, năm 2012 con số này gấp 1,6 lần; Khu vực miền núi phía Bắc, năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 2,34 lần so với bình quân của cả nước, năm 2012 con số này là 2,52 lần.


� Bao gồm: 62 huyện nghèo theo Công văn 705/TTg-KGVX ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và 02 huyện nghèo mới được bổ sung theo Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.


� Bao gồm: 07 huyện nghèo theo Quyết định 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 và 23 huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.


� (1) xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; (2) xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; (3) xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, (4) xã Thạnh Bằng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; (5) xã Phú Mỹ, huyện Phú Quang, (6) xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; (7) xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Đình; (8) xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, (9) xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; (10) xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).


� (1) xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; (2) xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; (3) xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, (4) xã Thạnh Bằng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; (5) xã Phú Mỹ, huyện Phú Quang, (6) xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; (7) xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Đình; (8) xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, (9) xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; (10) xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận).


� Hỗ trợ trọn gói về tài chính và phân cấp trao quyền cho xã là một cơ chế mới được hiểu như sau: cấp xã được thông báo trước về nguồn kinh phí hỗ trợ hằng năm và 5 năm, dựa trên nhu cầu hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương, qua đó chủ động về huy động thêm nguồn lực để thực hiện; chủ động đề xuất và xác định nhu cầu đầu tư; chủ động tổ chức thực hiện, quản lý công trình đầu tư và sử dụng có hiệu quả các công trình được đầu tư trên địa bàn, trên cơ sở công khai, minh bạch về tài chính, bảo đảm có sự tham gia của người dân trong suốt quá trình chuẩn bị đầu tư đến khi đưa vào sử dụng và duy tu bảo dưỡng.
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